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BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, VIỆC PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP, VIỆC ỨNG DỤNG, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND THÀNH PHỐ QUY ĐỊNH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BAN ĐÊM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15, Sở Văn hóa và Thể thao đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định hoạt động đầu tư kinh doanh sản phẩm, dịch vụ được tổ chức và vận hành trong thời gian ban đêm, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Kết quả như sau: 
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ 
1. Bối cảnh xây dựng dự thảo Nghị quyết 
Ngày 24/8/2026, Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 được thông qua, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2026 với nhiều nội dung sửa đổi quan trọng. Nghị quyết “Quy định tổ chức, hoạt động, cơ chế quản lý, chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” trong đó quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh sản phẩm, dịch vụ được tổ chức và vận hành trong thời gian ban đêm, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội (Thực hiện điểm b khoản 1 Điều 26 Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16). 
Thời gian qua, Đảng, Nhà nước và chính quyền Thành phố đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xác định kinh tế ban đêm góp phần tăng trưởng kinh tế Thành phố, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong phát triển kinh tế ban đêm là rất cần thiết và phù hợp với tình hình thực tiễn. 
2. Mục đích, yêu cầu đánh giá 
a) Mục đích 
Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, phát triển kinh tế ban đêm không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là yêu cầu cấp thiết nhằm khai thác hiệu quả các tiềm năng sẵn có của Thành phố. Với vị thế là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại và giao lưu quốc tế hàng đầu cả nước, đồng thời là đô thị giàu bản sắc văn hóa, sở hữu hệ thống di sản phong phú, đời sống ẩm thực đặc sắc và thị trường du lịch năng động, Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều điều kiện thuận lợi để hình thành các sản phẩm kinh tế đêm đa dạng, mang đậm dấu ấn văn hóa và sáng tạo. 
Việc xây dựng “Nghị quyết quy định tổ chức, hoạt động, cơ chế quản lý, chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” sẽ góp phần giải quyết các điểm “nghẽn” của phát triển kinh tế ban đêm, nhằm định hướng lại không gian phát triển, thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng cường ứng dụng công nghệ và nâng cao hiệu quả quản trị đô thị ban đêm. Qua đó, từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế ban đêm đặc sắc, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xây dựng hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị sáng tạo, hiện đại, an toàn và hấp dẫn trong khu vực và quốc tế. 
b) Yêu cầu 
Chính sách tạo tác động tích cực đối với tăng trưởng dịch vụ, du lịch, thương mại, công nghiệp văn hóa và tiêu dùng nội địa…với những hoạt động ban đêm. Tác động tích cực đối với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và quảng bá hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, đối với quá trình chuyển đổi số và quản trị đô thị thông minh của Thành phố Hồ Chí Minh. Chính sách có tác động tích cực trong mở rộng cơ hội việc làm, sinh kế và thu nhập cho người dân 
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 
1. Đánh giá thủ tục hành chính
a) Về việc phát sinh thủ tục hành chính 
Dự thảo Nghị quyết không quy định thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi phải công bố theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính. 
Nghị quyết không phát sinh các giấy phép, không tạo ra ngành nghề kinh doanh mới có điều kiện, mà chủ yếu: Quy định khung quản lý hoạt động ban đêm; Phân loại khu vực, mô hình, thời gian hoạt động; Tổ chức lại cơ chế phối hợp quản lý liên ngành. 
Quy trình công nhận khu, tuyến, điểm kinh tế đêm; xây dựng bộ hồ sơ đăng ký hoạt động ban đêm; cung cấp dữ liệu định kỳ; đánh giá, điều chỉnh hoặc chấm dứt hoạt động. Đây là các thủ tục cần thiết để bảo đảm an toàn, minh bạch và trách nhiệm đảm bảo an ninh, an toàn trong quản lý kinh tế ban đêm. 
Tác động tăng thủ tục hành chính được giảm thiểu bằng việc thiết kế cơ chế cấp phép theo hướng tích hợp, liên thông, đầu mối một cửa, phân loại theo mức độ rủi ro, tăng cường hậu kiểm và áp dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Đối với hoạt động rủi ro thấp, có thể áp dụng thủ tục thông thường, minh bạch, đơn giản. Đối với hoạt động có rủi ro cao về an ninh, trật tự, tiếng ồn, phòng cháy, chữa cháy, môi trường, tụ tập đông người hoặc tác động đến di sản, cần đáp ứng điều kiện bổ sung và chịu sự hậu kiểm chặt chẽ. 
Việc phát triển nền tảng số quản lý kinh tế đêm, tích hợp với các nền tảng đô thị thông minh, sẽ giúp giảm chi phí tuân thủ, rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao khả năng theo dõi hồ sơ, tiếp nhận phản ánh, điều phối lực lượng, tổng hợp dữ liệu và đánh giá hiệu quả. Cần quy định rõ trách nhiệm của cơ quan đầu mối, xã, phường, đặc khu, ban quản lý khu kinh tế đêm và các sở, ngành để tránh phát sinh tình trạng một nội dung phải xin ý kiến nhiều vòng, nhiều đầu mối. 
Nghị quyết mang tính tháo gỡ điểm nghẽn trong công tác quản lý, giảm chi phí gián tiếp và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia kinh tế đêm, không phát sinh thêm các rào cản pháp lý. 
Do đó, việc ban hành Nghị quyết không làm phát sinh thủ tục hành chính mới; không phát sinh yêu cầu mới về hồ sơ, giấy tờ, thời hạn giải quyết hoặc nghĩa vụ hành chính đối với tổ chức, cá nhân. 
b) Đánh giá tính cần thiết, tính hợp pháp 
Nghị quyết xây dựng nhằm cụ thể hóa quy định thực hiện điểm b khoản 1 Điều 26 Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16) quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh sản phẩm, dịch vụ được tổ chức và vận hành trong thời gian ban đêm, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.
Các quy định trong dự thảo Nghị quyết không thay thế, không sửa đổi và không làm phát sinh thủ tục hành chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Di sản văn hóa, pháp luật về kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, đầu tư công, ngân sách nhà nước hoặc các quy định pháp luật chuyên ngành khác. 
Nội dung dự thảo bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật; phù hợp với chủ trương cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình xử lý công việc và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động phát triển kinh tế ban đêm. 
c) Tác động đối với chi phí tuân thủ 
Do không phát sinh thủ tục hành chính mới nên Nghị quyết không làm phát sinh chi phí tuân thủ hành chính đối với người dân, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, chủ sở hữu công trình kiến trúc có giá trị và các đối tượng liên quan. 
2. Đánh giá việc phân quyền, phân cấp 
a) Về sự cần thiết 
Dự thảo Nghị quyết được xây dựng trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo chủ trương của Trung ương và Thành phố. 
b) Nội dung phân quyền, phân cấp 
Về thẩm quyền công nhận, điều chỉnh, mở rộng hoặc chấm dứt hoạt động tại khu, tuyến kinh tế ban đêm 
a) Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân Thành phố Quyết định công nhận, điều chỉnh, mở rộng hoặc chấm dứt hoạt động tại khu, tuyến kinh tế ban đêm có phạm vi trên địa bàn từ 02 xã, phường trở lên; tại điểm kinh tế ban đêm gắn với di sản được UNESCO ghi danh, di tích quốc gia đặc biệt, hoặc không gian văn hóa có tính chất đặc biệt. 
b) Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu tiếp nhận hồ sơ và Quyết định công nhận, điều chỉnh, mở rộng hoặc chấm dứt hoạt động của các đơn vị, tổ chức, cá nhân tại khu kinh tế đêm, tuyến, điểm trên địa bàn quản lý. 
Như vậy quá trình công nhận, điều chỉnh, mở rộng hoặc chấm dứt hoạt động tại khu, tuyến kinh tế đêm vừa đảm bảo tính thống nhất trong quản lý đô thị toàn thành phố, vừa đảm bảo hiệu quả, phù hợp với việc phân cấp, tăng tính chủ động thực hiện vai trò quản lý cấp địa phương. 
- Nguyên tắc phân cấp, phân quyền gắn với phân loại mô hình kinh tế đêm, cụ thể: 
+ Cấp xã/phường trực tiếp quản lý đối với các điểm kinh tế đêm quy mô nhỏ, tính chất đơn giản, phạm vi hẹp; 
+ Thành phố quản lý các khu kinh tế đêm từ 2 xã, phường trở lên; di tích đã được UNESCO ghi danh di tích quốc gia đặc biệt và các điểm di tích đặc biệt do Nhà nước quản lý. 
c) Tác động đối với hiệu quả quản lý nhà nước 
Việc ban hành Nghị quyết góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, các không gian hoạt động kinh tế ban đêm được quy hoạch thành các khu, tuyến, điểm phát triển kinh tế ban đêm, áp dụng cơ chế thời gian linh hoạt, đáp ứng tối đa nhu cầu tiêu dùng, bảo đảm phù hợp với đặc điểm sinh hoạt từng địa phương và năng lực quản lý của Thành phố. 
Nghị quyết đồng thời tăng cường tính chủ động của chính quyền địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện; nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng dân cư; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong phát triển kinh tế ban đêm. 
Qua rà soát, dự thảo Nghị quyết không làm phát sinh thẩm quyền mới và không làm thay đổi thẩm quyền quản lý nhà nước đã được quy định trong các luật chuyên ngành; bảo đảm phù hợp với yêu cầu phân định thẩm quyền theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay. 
3. Đánh giá việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 
Chính sách có tác động tích cực đối với quá trình chuyển đổi số và quản trị đô thị thông minh của Thành phố Hồ Chí Minh. Xây dựng hệ thống giám sát an toàn vận hành kinh tế ban đêm đảm bảo đồng bộ thống nhất với Đề án “Đề án phát triển kinh tế đêm gắn với hoạt động văn hóa, du lịch”; tích hợp dữ liệu GIS 3D, dữ liệu đô thị và dữ liệu cảm biến hiện trường trên cơ sở hệ thống camera AI, cảm biến tiếng ồn, ánh sáng, mật độ hoạt động…; cho phép theo dõi hoạt động kinh tế ban đêm theo thời gian thực, phát hiện và cảnh báo sớm các rủi ro như cháy nổ, tụ tập đông người, mất an ninh trật tự, và các sự cố bất thường. kinh tế đêm dựa trên các chỉ số về môi trường, an ninh và khả năng tiếp cận. 
Phát triển nền tảng số dùng chung phục vụ quản lý và vận hành kinh tế đêm, kết nối các cơ quan quản lý, ban quản lý khu vực, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người sử dụng dịch vụ. Nền tảng này cần tích hợp các chức năng như cấp phép trực tuyến, đăng ký hoạt động sự kiện ban đêm, quản lý giấy phép theo khung giờ, tiếp nhận phản ánh hiện trường, theo dõi mức độ tuân thủ, điều phối lực lượng quản lý, tổng hợp dữ liệu vận hành và hỗ trợ ra quyết định. 
Tác động rủi ro liên quan đến dữ liệu gồm bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin mạng, bảo mật thông tin kinh doanh, chất lượng dữ liệu cập nhật và khả năng liên thông giữa các hệ thống. 
4. Đánh giá việc bảo đảm bình đẳng giới và chính sách dân tộc 
a) Bình đẳng giới 
Dự thảo Nghị quyết không có quy định phân biệt đối xử về giới; bảo đảm mọi tổ chức, cá nhân đều được tiếp cận bình đẳng đối với các cơ chế, chính sách hỗ trợ theo quy định. 
Các chính sách được áp dụng thống nhất đối với các đối tượng đáp ứng điều kiện hỗ trợ, không phân biệt giới tính, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo hoặc thành phần xã hội. 
Do đó, dự thảo Nghị quyết không làm phát sinh vấn đề bất bình đẳng giới và có tác động tích cực đối với việc bảo đảm quyền tiếp cận bình đẳng của người dân đối với các giá trị văn hóa. 
b) Chính sách dân tộc
 Dự thảo Nghị quyết không quy định chính sách dân tộc riêng nhưng tạo cơ sở để phát triển kinh tế ban đêm gắn với hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị các không gian văn hóa, khu vực có giá trị văn hóa trong đó có các khu vực gắn với đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. 
Các quy định của Nghị quyết bảo đảm phù hợp với chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; bảo đảm sự tham gia của cộng đồng trong quá trình bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. 
Sở Văn hóa và Thể thao kính báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, chỉ đạo để hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng nhân dân Thành phố./.
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